
Họ và tên: ……………………………………………………………  Lớp: 2… 

PHIỀU ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TOÁN 

(SỐ 3) 

Thời gian 40 phút 

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (4 điểm) 

Câu 1: (0,5 điểm) Số gồm 9 trăm, 7 đơn vị được viết là: 

 A. 790  B. 970  C. 907   D. 709 

Câu 2: (0,5 điểm) 340 dm = … m, Số cần điền vào chỗ chấm là: 

 A. 7m   B. 340m  C. 34m   D. 734 

Câu 3: (0,5 điểm) Bạn Minh đi đá bóng lúc 16h 5 phút và về nhà lúc 17h 5 phút. 

Vậy, thời gian bạn Minh đi đá bóng là: 

 A. 30 phút  B. 40 phút  C. 50 phút  D. 60 phút 

Câu 4: (0,5 điểm) Các số 462, 578, 426, 783 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến 

bé là: 

 A. 462, 426, 578, 783   B. 783, 578, 462, 426  

 C. 426, 462, 578, 783   D. 783, 578, 426, 462 

Câu 5: (0,5 điểm) Mỗi can đựng được 5l dầu ôliu. Hỏi 6 can như thế đựng được bao 

nhiêu lít dầu oliu? 

 A. 30l  B. 11l   C. 5l  D. 1l 

Câu 6: (0,5 điểm) Đổi: 7m 5dm = … dm 

 A. 750dm  B. 12dm  C. 705dm  D. 75dm 

Câu 7: (0,5 điểm) Số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số là: 

 A. 90   B. 900  C. 999  D. 990 

Câu 8 : (0,5 điểm) Hình dưới đây có: 

- ….. khối trụ 

- ….. khối cầu 

- ….. khối lập phương 

 

 

 

  



      II: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

      128 + 49  451 + 242  866 – 596  958 – 235 

 

 

 

 

 

Bài 2: (2 điểm)Tính: 

 45km : 5 x 2 = ………...     30m : 5 + 127m = …………. 

Bài 3: (1,5 điểm): Một cửa hàng bánh ngọt trong một tuần bán được 250 chiếc 

bánh sừng bò. Số bánh sừng bò bán nhiều hơn số bánh nho là 27 chiếc. Hỏi trong 

một tuần cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc bánh nho? 

 

 

 

 

 

 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: (0,5 điểm) Tìm tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau với số bé 

nhất có ba chữ số khác nhau. 

 

 

  

  


